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Chuẩn mực công nhận 

Accreditation criteria 
ISO/IEC 17025:2017 
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Nguyễn Thế Dũng 
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Lĩnh vực thử nghiệm:  Cơ 

Field of testing:  Mechanical 

TT 

Tên sản phẩm, vật 

liệu được thử/ 

Materials or product 

tested 

Tên phép thử cụ thể/ 

The name of specific tests 

Giới hạn định lượng 

(nếu có)/ Phạm vi đo 

Limit of quantitation 

(if any)/range of 

measurement 

Phương pháp thử/ 

Test method 

1.  

Đá chứa 

Reservoir rock 

Xác định độ thấm tuyệt đối dựa trên 

dòng khí tuyến tính 

Determination of absolute gas 

permeability measurements by steady 

state method 

(0,1 ~ 10 000) mD 

I-PP-03 (2025) 

(Tham khảo/ Ref.  

API RP 40-1998)  

2.  

Xác định độ rỗng hở bằng phương 

pháp bão hòa nước 

Determination of open porosity by 

water saturation method 

(0 ~ 60) % ГOCT 26450.1-85 

3.  

Xác định độ rỗng tuyệt đối bằng 

phương pháp gián tiếp sử dụng khí 

Heli 

Determination of absolute porosity by 

helium method 

(0 ~ 60) % 

I-PP-03 (2025) 

(Tham khảo/ Ref.  

API RP 40-1998) 

4.  

Đá trầm tích 

Sedimentary 

rock 

Xác định kích thước hạt bằng phương 

pháp nhiễu xạ laser 

Determination of grain size analysis 

by laser diffraction method 

(0,01 ~ 2000) µm ISO 13320:2020 

 

Chú thích/ Note: 

I-PP-03: Phương pháp do PTN xây dựng/ Laboratory developed method 

API: American Petroleum Institute 

ГOCT: Russian Standard 

 

Trường hợp Viện Nghiên cứu Khoa học và Thiết kế cung cấp dịch vụ thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng 

hoá thì Viện Nghiên cứu Khoa học và Thiết kế phải đăng ký hoạt động và được cấp giấy chứng nhận đăng ký 

hoạt động theo quy định của pháp luật trước khi cung cấp dịch vụ này/ It is mandatory for Research and 

Engineering Institute that provides product quality testing services must register their activities and be granted 

a certificate of registration according to the law before providing the service 

.
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